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BÁO CÁO  

Tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp vào dự thảo  

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-TTHĐND ngày 31/7/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết 

quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024. Ngày 28/8/2024, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Báo cáo số 1508/BC-STP ngày 

27/8/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên về thẩm định dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tổng hợp và giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, như sau: 

 I. ĐỐI VỚI DỰ THẢO TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH 

TT Ý KIẾN THAM GIA CỦA SỞ TƯ PHÁP 

Ý KIẾN TIẾP 

THU, GIẢI 

TRÌNH 

1. 

Tại Mục VII Những vấn đề cần xin ý kiến, nội dung 

xin ý kiến về hình thức văn bản, đề nghị Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội bỏ nội dung này vì hình thức 

văn bản đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

chấp thuận tại Nghị quyết số 140/NQ-TTHĐND ngày 

31/7/2024 chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết 

quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 

2024. 

Sở Lao động - 
Thương binh 
và Xã hội xin 
tiếp thu ý kiến 
và lược bỏ tại 
dự thảo. 

II. ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH 

TT Ý KIẾN THAM GIA CỦA SỞ TƯ PHÁP 

Ý KIẾN TIẾP 

THU, GIẢI 

TRÌNH 

1. 

Phạm vi điều chỉnh, đề nghị cơ quan soạn thảo 

nghiên cứu chỉnh sửa như sau để bảo đảm tính chính 

xác và phù hợp với quy định tại Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 76/2024/NĐ-CP: 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội xin 

tiếp thu ý kiến 

và điều chỉnh, 
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“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị quyết này quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên (sau đây gọi tắt là đối tượng khó khăn khác).  

2. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết 

này được thực hiện theo quy định của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP; Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.”. 

bổ sung dự 

thảo. 

2. 

Đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết: Điểm a, 

điểm b khoản 1 Điều 2 đề nghị sửa như sau để tránh 

trùng lặp nội dung và bảo đảm đầy đủ, chính xác đối 

tượng áp dụng của văn bản: 

 “a) Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc một trong các trường 

hợp quy định sau: 

Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi, người 

khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS;  

Cả cha và mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm 

HIV/AIDS; 

Cha hoặc mẹ đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm 

HIV/AIDS và người còn lại đang trong thời gian chấp 

hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết 

định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, 

cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

b) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có 

người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có 

người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng 

người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 

Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (người có nghĩa 

vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi là vợ, 

chồng, con của người cao tuổi).”. 

    

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội xin 

tiếp thu ý kiến 

và điều chỉnh 

dự thảo.  
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3. 

Khoản 1 Điều 3, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, 

chỉnh sửa như sau để nội dung được đầy đủ, chính xác: 

“Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng quy 

định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này 

tại cộng đồng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định 

tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 76/2024/NĐ-CP nhân 

với hệ số được quy định như sau:” thành “Mức trợ cấp 

xã hội hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các 

điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này tại cộng 

đồng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại 

khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 k khoản 1 Điều 1 

Nghị định số 76/2024/NĐ-CP” tại khoản 2, khoản 3 

Điều 3 thành “mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại 

khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định số 

76/2024/NĐ-CP”. 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội xin 

tiếp thu ý kiến 

và điều chỉnh, 

bổ sung dự 

thảo. 

4. 

Tại điểm a khoản 1 Điều 2, điểm a khoản 1 Điều 4 

dự thảo Nghị quyết, đề nghị không sử dụng ký hiệu 

khác (dấu gạch đầu dòng) để thể hiện các ý trong điểm 

để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 62 Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP; thứ tự điểm “e” khoản 1 Điều 2 đề 

nghị sửa thành điểm “đ”, sau số thứ tự “Điều 6” đề nghị 

sửa dấu “:” thành dấu “.” để phù hợp với quy định tại 

điểm c, điểm đ khoản 5 Điều 62 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP); rà soát, sửa cụm từ “khoản 1 

Điều này” tại khoản 1 Điều 3 thành “khoản này” để bảo 

đảm tính chính xác. 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội xin 

tiếp thu ý kiến 

và điều chỉnh, 

dự thảo.  

 

Trên đây là tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, BTXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Mai Hoàng Hà 
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